
STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Khoá Khoa Thành tích

1 11181624 Nguyễn Quốc Anh Hào Luật Kinh Doanh POHE 60 60 ĐTTT, CLC&Pohe Giải Nhất

2 11195663 Bùi Nguyễn Tú Uyên Kinh tế quốc tế 61A 61 TM&KTQT Giải Nhất

3 11204925 Nguyễn Hoàng Dương Kinh doanh quốc tế 62B 62 TM&KDQT Giải Nhì

4 11193629 Nguyễn Thị Nga Lớp Khoa học quản lý 61 B 61 Khoa học quản lý Giải Nhì

5 11191603 Trịnh Thị Thu Hà Luật Kinh tế 61B 61 Luật Giải Nhì

6 11195291 Mai Thị Thu Trang Kinh tế và quản lí đô thị 61 61 MTBĐKH&Đô thị Giải Ba

7 11194512 Phan Như Quỳnh Kinh tế quốc tế CLC 61A 61 ĐTTT, CLC&Pohe Giải Ba

8 11201767 Đào Quang Huy Kinh tế phát triển 62C 62 Kế hoạch và Phát triển Giải Ba

9 11195525 Nguyễn Mạnh Trường thương mại điện tử 61 TM&KTQT Giải Ba

10 11204500 Phan Thị Phương Anh Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 62 TM&KTQT Giải Ba

11 11200280 Nguyễn Thị Mai Anh Kiểm toán 62B CLC 62 ĐTTT, CLC&Pohe Giải Ba

12 11190077 Đặng Giang Anh tài chính doanh nghiệp 61B 61 Ngân hàng Tài chính Giải Khuyến khích

13 11191386 Đinh Viết Giang Kiểm toán CLC 61A 61 ĐTTT, CLC&Pohe Giải Khuyến khích

14 11200058 Đào Thị Minh Anh Marketing CLC 62A 62 ĐTTT, CLC&Pohe Giải Khuyến khích

15 11206890 Vũ Văn Thành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 62 62 TM&KTQT Giải Khuyến khích

16 11193849 Trần Anh Ngọc Kiểm toán 61A 61 Kế toán Kiểm toán Giải Khuyến khích

17 11191775 Nguyễn Thị Minh Hạnh Tài chính doanh nghiệp 61A 61 Ngân hàng Tài chính Giải Khuyến khích

18 11208361 Trần Ánh Tuyết Marketing 62D 62 Marketing Giải Khuyến khích

19 11196205 Phạm Ngọc Lan Chi Kế toán 61A 61 Kế toán Kiểm toán Giải Khuyến khích

20 11205515 Hà Thanh Huyền Thương mại điện tử 62 62 TM&KTQT Giải Khuyến khích
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21 11202077 Bùi Phương Linh Kiểm toán CLC 62B 62 ĐTTT, CLC&Pohe Giải Khuyến khích

22 11200724 Đặng Tiến Đạt Kiểm Toán CLC 62B 62 ĐTTT, CLC&Pohe Giải Khuyến khích

23 11192159 Bùi Thị Minh Huệ Bảo hiểm 61A 61 Bảo hiểm Giải Khuyến khích

24 11192693 Nguyễn Thị Phương Lan Kinh tế Phát triển 61B 61 Kế hoạch và Phát triển Giải Khuyến khích

25 11196007 Lê Anh Dũng Kinh tế quốc tế 61A 61 TM&KTQT Giải Khuyến khích

26 11194915 Vũ Công Thịnh Kinh doanh thương mại 61A 61 TM&KTQT Giải Khuyến khích

27 11218101 Nông Thị Linh Chi Quản trị nhân lực 63a 63 KT&QLNNL Giải Khuyến khích

28 11204021 Lê Trường Chính Hệ thống thông tin quản lý 62B 62 CNTT&Kinh tế số Giải Khuyến khích

29 11191880 Trần Thanh Hiền Kinh doanh thương mại 61C 61 TM&KTQT Giải Khuyến khích

30 11205538 Nguyễn Thị Huyền Kinh doanh thương mại 62B 62 TM&KTQT Giải Khuyến khích

31 11196014 Trần Minh Hiếu Kiểm toán 61A 61 Kế toán Kiểm toán Giải Khuyến khích

32 11195920 Trần Thị Hải Yến CNTT61B 61 CNTT&Kinh tế số Giải Khuyến khích

33 11203256 Triệu Thị Phượng Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 62A 62 Du lịch và Khách sạn Giải Khuyến khích

34 11203681 Nguyễn Thanh Thảo Bảo Hiểm 62A 62 Bảo hiểm Giải Khuyến khích

35 11190418 Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán 61A 61 Kế toán Kiểm toán Giải Khuyến khích

36 11210208 Đoàn Phương An Ngân hàng CLc 63 ĐTTT, CLC&Pohe Giải Khuyến khích

37 11196010 Nguyễn Thị Linh Giang Kiểm toán 61A 61 Kế toán Kiểm toán Giải Khuyến khích

38 11194418 Đinh Thị Thảo Quyên Kinh doanh quốc tế 61b 61 TM&KDQT Giải Khuyến khích

39 11194910 Nguyễn Đức Thịnh Kiểm toán 61B 61 Kế toán Kiểm toán Giải Khuyến khích

40 11205053 Đàm Thị Hà Kế toán Cfab 62 Kế toán Kiểm toán Giải Khuyến khích

41 11201080 Lê Thị Hương Giang Kiểm toán CLC 62B 62 ĐTTT, CLC&Pohe Giải Khuyến khích

42 11196261 Nguyễn Thị Minh Thuý Kinh doanh quốc tế 61B 61 TM&KTQT Giải Khuyến khích

43 11207559 Lê Trí Nhân E-PMP6 62 Khoa học quản lý Giải Khuyến khích

44 11201038 Đoàn Thị Duyên Tài chính công 62B 62 Ngân hàng Tài chính Giải Khuyến khích

45 11194862 Thân Thạch Thảo Kiểm toán CLC 61A 61 ĐTTT, CLC&Pohe Giải Khuyến khích

46 11211315 Nguyễn Ngọc Diệp Kế toán 63A 63 Kế toán Kiểm toán Giải Khuyến khích


